
Trang 1 / 1  
26.01.2026 11:46:56

 Đơn đặt hàng / Purchase Order  
Được phê duyệt bởi: Nguyễn Văn Long

Thông tin xuất hóa đơn (Billing Information)
CHI NHÁNH THANH HÓA - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

TỔNG HỢP WINCOMMERCE

Tầng 1, Vincom+ Tĩnh Gia, Thôn Nam Yến, Phường Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hóa,

Việt Nam

MST: 0104918404-020

Địa chỉ giao hàng (Delivery Address)
1598 - WM VC+ THA Tĩnh Gia

Tầng 1, TTTM Vincom+ Tĩnh Gia , Xã Nguyên Bình , Huyện Tĩnh Gia , T. Thanh Hóa,

Việt Nam

Nhà cung cấp (Supplier): 2010660
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THUẬN PHÂN PHỐI

59-61 Nguyễn Trường Tộ, Phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 Thông tin đơn hàng (Information)
Số đơn hàng (PO No.) 4183665977

Ngày đặt hàng (PO date) 26.01.2026

Nhóm đặt hàng (Pur.Group) 103 - Bơ sữa trứng

Người đặt hàng (Purchaser) Nguyễn Thị Hằng

Số điện thoại (Tel) 02471066866 15988

Email alc.1598@winmart.masangrou
p.com

Ngày giao (Delivery Date) 02.02.2026

Ghi chú: 

 Stt
 (No.)

Tên hàng
(Item Description)

Mã vạch
(Barcode)

Số lượng
(Quantity)

ĐVT
(Unit)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền (VND)
(Amount)

   10 10006178 8850387004670 30,0 CÁI 15.000 450.000

CREMO Kem viên Atom 44g

_____________________________________________________________________________________________________________

   20 10132402 8801047309024 5,0 GÓI 50.000 250.000

DONG WON Há cảo Meat dumpling for boilin

_____________________________________________________________________________________________________________

   30 10170090 8801047315117 5,0 GÓI 72.727 363.635

DONGWON Há cảo tôm đặc biệt 315g

_____________________________________________________________________________________________________________

Tổng giá trị trước thuế (Total excl VAT amount)           1.063.635 
- 5% (VAT) 0 
- 8% (VAT) 85.091 
- 10% (VAT) 0 
- 15% (VAT) 0 
Thuế GTGT (VAT Amount) 85.091 
Tổng giá trị đơn hàng (Total amount)           1.148.726 

Người lập đơn hàng
    (Created By)

_______________

Quản lý ngành hàng
(Department Manager)

_________________

Quản lý siêu thị
(Store Manager)

_______________

 Giám đốc cấp 2
(Regional Director)

_______________


